
 

 

 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC 

DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

–––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2026 

                                                          THÔNG BÁO 

 

    V/v thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh                                       

(dạng thức TOEIC 450+)(dạng thức TOEIC 450+) 

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-TĐHTPHCM ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành 

Quy định tổ chức thi kiểm tra xét chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính 

quy; 

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Dịch vụ nông nghiệp và môi trường thông báo đến các thí 

sinh đã đăng ký dự thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh giao tiếp quốc tế ( dạng thức TOEIC 

450+) vào ngày 19 tháng 6 năm 2026 cụ thể như sau: 

1. Đối tượng áp dụng 
Các thí sinh đã đăng ký, đóng lệ phí và hoàn thiện hồ sơ dự thi ngày 19 tháng 6 năm 2026 

(danh sách kèm theo). 

2. Thời gian thi 

 Thời gian làm bài: 120 phút (từ 18h00 đến 20h00). 

 Ngày thi: 19 tháng 06 năm 2026. 

3. Hình thức và địa điểm thi 

 Hình thức: Thi trực tiếp. 

 Địa điểm: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, 

số 236B Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh. 

 Cấu trúc bài thi: 

o Phần nghe: 45 phút 

o Phần đọc hiểu (trắc nghiệm): 75 phút 

4. Lưu ý 

 Thí sinh mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để cán bộ coi thi kiểm tra khi vào 

phòng thi. 

 Có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút. 

 Kết quả thi được thông báo tại website của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Dịch 

vụ nông nghiệp và môi trường. 

https://cae.hcmunre.edu.vn 

 Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ: 028.39917254. 

 Trân trọng thông báo./. 



 

 

   

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CẤP CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐẦU 

RA TIẾNG ANH - DẠNG THỨC TOEIC 450+                              

   Khóa thi ngày:  19/06/2026 Phòng : A402 Thời gian:  18h00 

Stt SBD Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh  Ghi chú 
    

    

01 196001 Phan Huỳnh Hoài An 13/02/2005 Lâm Đồng  

02 196002 Trần Thị Mỹ Ân 17/06/2005 Vĩnh Long  

03 196003 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 19/06/2005 Tp. Hồ Chí Minh  

04 196004 Phan Nguyễn Quỳnh Anh 07/08/2005 Tp. Hồ Chí Minh  

05 196005 Nguyễn Thị Thảo Anh 12/12/2003 Tp. Đồng Nai  

06 196006 Bùi Đại Bằng 25/08/2002 Tp. Đồng Nai  

07 196007 Huỳnh Gia Bảo  17/04/2003 Tp. Đồng Nai  

08 196008 Huỳnh Hữu Cảnh  01/01/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

09 196009 Trần Huỳnh Bảo Châu 07/04/2004 Tây Ninh  

10 196010 Trần Kim Thị Huệ Chi 11/04/2005 An Giang  

11 196011 Nguyễn Hữu Thành Danh 14/04/2002 Đắk Lắk  

12 196012 Huỳnh Phát Đạt 15/02/2005 Tây Ninh  

13 196013 Mai Thành Đạt 26/11/1999 Tp. Hồ Chí Minh  

14 196014 Tiêu Vĩnh Đạt 12/10/2002 Tp. Hồ Chí Minh  

15 196015 Phạm Ngọc Độ 28/05/2003 Quảng Ngãi  

16 196016 Nguyễn Tiến Dũng 27/07/2005 Tây Ninh  

17 196017 Nguyễn Ngọc Duy 08/08/1999 Tp. Hồ Chí Minh  

18 196018 Nguyễn Huỳnh Duy 23/03/2003 Đồng Tháp   

19 196019 Huỳnh Ngọc Giang 30/08/2003 Đồng Tháp  

20 196020 Nguyễn Thị Ngân Hà 08/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh  

21 196021 Nguyễn Thị Hồng Hà 14/07/2005 Quảng Ngãi  

22 196022 Nguyễn Hoàng Thanh Hải 11/04/2004 Tp. Hồ Chí Minh  

23 196023 Nguyễn Minh Hiếu 08/04/2003 Lâm Đồng  

24 196024 Huỳnh Phước Hùng 07/09/2003 Tây Ninh  

25 196025 Huỳnh Thị Thu Hương 07/03/2006 Tây Ninh  

26 196026 Nguyễn Thị Huỳnh Hương 27/07/2005 Tp. Hồ Chí Minh  

27 196027 Đặng Thanh Hương 05/03/2003 Đồng Tháp   

28 196028 Đặng Hoàng Huy 11/01/2006 Đồng Tháp  

 

TổngTổng cộng : 28 thí sinh 

 

 



 

   

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CẤP CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐẦU 

RA TIẾNG ANH - DẠNG THỨC TOEIC 450+                              

   Khóa thi ngày:  19/06/2026 Phòng : A405 Thời gian:  18h00 

Stt SBD Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh  Ghi chú 
    

    

01 196029 Trần Quốc Huy 27/07/2002 Quảng Ngãi  

02 196030 Biều Đức Huy 14/11/2006 Lâm Đồng  

03 196031 Nguyễn Thanh Huy 29/09/2004 Cà Mau  

04 196032 Nguyễn Phúc Hưng 14/10/2005 Lâm Đồng  

05 196033 Vũ Đình Khải 13/10/2006 An Giang  

06 196034 Ngô Quốc Khải 10/09/2003 Cà Mau  

07 196035 Trần Khang 20/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh  

08 196036 Võ Văn Khánh 28/07/2003 Quảng Ngãi  

09 196037 Thi Đăng Khoa 05/12/2005 Tây Ninh  

10 196038 Huỳnh Vũ Đăng Khoa 21/07/2004 Ninh Bình  

11 196039 Trần Gia Lâm 01/03/2006 Khánh Hoà  

12 196040 Dương Nguyễn Thuỳ Linh 19/08/2005 Quảng Ngãi  

13 196041 Nguyễn Cát Lợi 08/04/2004 Quảng Ngãi  

14 196042 Trần Huỳnh Châu Long 29/08/2005 Tây Ninh  

15 196043 Vũ Lý Minh Luân 01/11/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

16 196044 Trần Thị Viết Lưu 10/05/2003 Quảng Ngãi  

17 196045 Phương Gia Mẫn 19/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

18 196046 Ngô Thị Lê Na  10/06/2005 Nghệ An  

19 196047 Phan Quí Nam 03/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

20 196048 Nguyễn Lê Thành Ngọc 05/01/2005 Tp. Đồng Nai  

21 196049 Nguyễn Thái Thuỳ Nguyên 02/11/2006 Lâm Đồng  

22 
196050 

Huỳnh Trương Khánh 

Nguyên 19/07/2004 Tây Ninh 
 

23 196051 Nguyễn Đình Nhạc 14/02/2005 Lâm Đồng  

24 196052 Đỗ Trần Yến Nhi 08/08/2005 Tp. Huế  

25 196053 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/04/2005 Tp. Hồ Chí Minh  

26 196054 Nguyễn Thị Nguyệt Nhi 16/06/2004 Đồng Tháp  

27 196055 Hà Thuỵ Quỳnh Như 22/03/2005 Tp. Hồ Chí Minh  

28 196056 Nguyễn Thị Quỳnh Như 20/01/2005 Tp. Đồng Nai  

 

TổngTổng cộng : 28 thí sinh 

 

 



 

   

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CẤP CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐẦU 

RA TIẾNG ANH - DẠNG THỨC TOEIC 450+                              

   Khóa thi ngày:  22/05/2026 Phòng : A408 Thời gian:  18h00 

Stt SBD Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh  Ghi chú 
    

    

01 196057 Định Thị Quỳnh Như 03/04/2005 Quảng Ngãi     

02 196058 Trần Thuận Phát 15/11/2004 Đồng Tháp     

03 196059 Võ Tấn Phát  29/10/2004 Tây Ninh     

04 196060 Huỳnh Tấn Phát 02/06/2004 Tp. Hồ Chí Minh     

05 196061 Trần Nguyên Phú  31/01/2003 Quảng Trị      

06 196062 Nguyễn Ngọc Hà Phương 10/06/2005 Tp. Hồ Chí Minh     

07 196063 Lê Minh Phương 29/11/2004 Tây Ninh     

08 196064 Nguyễn Văn Quang 17/11/2000 Lâm Đồng     

09 196065 Hồ Tấn Sang 08/01/1999 Tp. Hồ Chí Minh     

10 196066 Hồ Thị Thanh Tâm 10/11/2002 Tp. Hồ Chí Minh     

11 196067 Phạm Quốc Thái 19/11/2003 Cà Mau     

12 196068 Lê Thành Đại Thắng 20/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh     

13 196069 Lê Ngọc Phương Thanh 30/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh     

14 196070 Trần Thanh Thảo 27/04/2003 Tp. Hồ Chí Minh     

15 196071 Huỳnh Thị Thu Thảo  06/12/2003 Khánh Hoà     

16 196072 Võ Lê Hoàng Thi 24/02/2004 Tp. Hồ Chí Minh     

17 196073 Lê Thị Hoài Thương 24/02/2006 Hà Tĩnh     

18 196074 Bùi Thị Thanh Thuỷ 01/01/2005 Quảng Ngãi     

19 196075 Lê Hoàng Tiến 11/10/2003 Lâm Đồng     

20 196076 Huỳnh Bảo Trâm 17/08/2005 Tp. Hồ Chí Minh     

21 196077 Trương Thái Huyền Trân 16/10/2004 Tp. Hồ Chí Minh     

22 196078 Trần Ngọc Trân 08/10/2005 Tây Ninh     

23 196079 Nguyễn Quỳnh Trang 14/12/2005 Tp. Hà Nội     

24 196080 Nguyễn Huyền Trang 08/06/2005 Lâm Đồng     

25 196081 Quang Minh Thuỳ Trang 07/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh     

26 196082 Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang 18/08/2005 Tp. Hồ Chí Minh     

27 196083 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 14/02/2003 Quảng Ngãi      

28 196084 Phan Thanh Trúc 30/12/2006 Tây Ninh     

29 196085 Trần Thanh Trúc 28/05/2005 Tp. Hồ Chí Minh     

30 
196086 

Nguyễn Giang Quang 

Trường 
23/05/2003 Tp. Đồng Nai 

  
  

31 196087 Lê Quốc Tuấn 10/11/2005 Tp. Đồng Nai     

32 196088 Nguyễn Đặng Kim Tuyền 26/08/2004 Quảng Ngãi     

33 196089 Lâm Thị Tố Viên 29/11/2005 Gia Lai     

34 196090 Châu Thị Thảo Vy 14/07/2006 Tây Ninh     



 

35 196091 Phạm Hồ Khương Vy 01/02/2005 Tp. Hồ Chí Minh     

 

TổngTổng cộng : 35 thí sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


